Trường MN Vành Khuyên                          - 5 -                                               Lịch báo giảng Khối Lá

======================================================================

CHỦ ĐỀ 12 

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thời gian: 2 tuần

Thực hiện từ 12/5/2025 đến 23/5/2025
( MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ
I/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)

- Bài tập tổng hợp (MT26)

- Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút (MT31)
+ GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE:

* Nhận biết:

- Làm quen một số thao tác trong việc chế biến món ăn, thức uống đơn giản (MT33)
* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- Biết phối hợp cùng bạn và thực hiện một số thao tác, kỹ năng trong lao động tập thể (MT41)

* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Không đến gần người đang hút thuốc lá (MT48)

II/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

-  Biết cách đo dung tích và nói kết quả đo (MT62)
- Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự (MT65)

- Biết được một số đặc điểm về trường tiểu học (MT73)
- Biết được một số thông tin quan trọng về trường tiểu học (MT74)
III/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

- Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói (MT107)
- Không nói tục, chửi bậy (MT109)
- “Đọc” theo truyện tranh đã biết (MT115)

- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (MT120)
IV/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI:

- Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn (MT154)

- Cư xử đúng mực với mọi người (MT155)
- Biết được khả năng và sở thích của bạn bè và người thân (MT157)
V/PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:

- Phối hợp các kỹ năng để tạo ra sản phẩm của mình (MT170)
- Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình (MT171)
- Thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau (MT172)
MẠNG CHỦ ĐỀ


Chủ đề: TRƯỜNG TIỂU HỌC (Tuần 1)
Chủ đề nhánh: TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA BÉ
Thời gian: Từ 12/5/2025 -> 16/5/2025
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Thở 6, Tay 6, Bụng 4, Chân 5, Bật 4



	
	- Bài tập tổng hợp (MT26)
	- Tổng hợp: Bật, đi, ném, chạy.

- Tổng hợp: Bật, đi, ném, chạy theo trò chơi “Ai nhanh hơn”.
	- TDGH: Bài tổng hợp: Bật, đi, ném, chạy
- TCVĐ: Tìm bạn; Tiếng trống vang


	
	- Làm quen một số thao tác trong việc chế biến món ăn, thức uống đơn giản (MT33)
	- Biết cách chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản thông qua hoạt động bé tập làm nội trợ.
	* Nhận biết:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	
	- Biết phối hợp cùng bạn và thực hiện một số thao tác, kỹ năng trong lao động tập thể (MT41)
	- Biết phối hợp cùng bạn trong lao động tập thể như: lau rửa, sắp xếp kệ, đồ dùng đồ chơi, đồ dùng học tập gọn gàng, đúng nơi quy định, sắp xếp bàn ghế, nệm gối, phơi khăn, phơi ca…


	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- TTVS: Lau bàn ghế

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Không đến gần người đang hút thuốc lá (MT48)
	- Biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người đang hút thuốc.


	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết được một số đặc điểm về trường tiểu học (MT73)
	- Biết tên gọi, đặc điểm nổi bật về trường tiểu học.
	- HĐKP: Bé tìm hiểu về trường tiểu học.
- HĐNT: Quan sát cây phượng, cây nguyệt quế, cây cau kiểng;
Thí nghiệm “Nam châm đi lại theo nhau”



	
	-  Biết cách đo dung tích và nói kết quả đo (MT62)
	- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	- LQVT: Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo (trang 43)
- HĐVC:
* HT: Sao chép từ theo chủ đề. Viết tên trẻ, tên cha mẹ, số nhà, số điện thoại của bé.
* Chơi các trò chơi trên máy tính.

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói (MT107)
	- Biết dùng cử chỉ, nét mặt, điệu bộ để thể hiện mình chưa hiểu lời người khác nói.

- Biết đặt câu hỏi phù hợp để hỏi lại khi chưa hiểu lời người khác nói.


	- PTNN: Kể chuyện theo đồ vật “Đồ dùng học tập của học sinh lớp 1”



	
	- “Đọc” theo truyện tranh đã biết (MT115)
	- Xem và đọc các loại sách khác nhau.

- Đọc truyện qua tranh vẽ.
	- HĐVC: 
* TV: Xem allbum, tranh truyện về chủ đề


	
	- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (MT120)
	- Làm quen với các chữ cái trong bằng chữ cái tiếng việt.

- Nhận dạng một số chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Phân biệt chữ cái và chữ số.
	- LQCV: V, R (tiết 1)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Cư xử đúng mực với mọi người (MT155)
	- Biết cách giao tiếp, hành động đúng mực với mọi người xung quanh.
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần



	
	- Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn (MT154)
	- Biết tôn trọng mọi người, có ý thức chấp nhận sự cộng bằng trong nhóm bạn.

- Mạnh dạn nhận xét và có ý kiến về sự công bằng giữa các bạn.
	- HĐVC:
* PV: Chơi Cô giáo, học sinh.                   
* XD: Xây trường tiểu học 

* TN: Chơi với nước, cái gì hòa tan trong nước? 



	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Phối hợp các kỹ năng để tạo ra sản phẩm của mình (MT170)
	- Phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, cắt dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
	- TH: Vẽ, tô màu trường tiểu học (trang 35)

- HĐVC:
* NT: Vẽ trường tiểu học. Tô màu, làm album đồ dùng học tập của học sinh lớp một.



	
	- Thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau (MT172)
	- Vận động minh họa sáng tạo một số bài hát.

- Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (Một câu hoặc một đoạn).

- Tạo âm thanh nhạc cụ, tiếng gió, tiếng suối chảy…
	- GDÂN: Bài hát “Cháu vẫn nhớ trường Mầm non”


HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 1

Chủ đề nhánh: TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA BÉ
Thời gian: Từ 12/5/2025 -> 16/5/2025
	Hoạt động
	     Thứ hai

(12/5/2025)
	Thứ ba

(13/5/2025)
	Thứ tư (14/5/2025)
	Thứ năm

(15/5/2025)
	Thứ sáu

(16/5/2025)

	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về trường tiểu học 

- Trao đổi với PH về trường tiểu học mà bé sắp học.

- Cháu chơi ở các góc.

	TD

sáng
	- Tập thể dục kết hợp caùc ñoäng taùc.Thở 6: Đưa tay lên cao hít vào, hạ tay xuống thở ra. Tay 6: Các ngón tay đan nhau, gập duỗi cẳng tay ra phía trước hoặc lên cao. Bụng 4: Đứng đan tay sau lưng, gập người về trước. Chân 5: Ngồi khụy gối (Tay đưa ra phía trước). Bật 4: Bật luân phiên chân trước, chân sau.

	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây phượng

- TC: Tìm bạn 
	- Quan sát cây nguyệt quế

- TC: Tiếng trống vang
	 - Thử nghiệm “Sự đổi màu của nước hoa đậu biếc”

- TC: Tìm bạn 
	- Quan sát cây cau kiểng

- TC: Tiếng trống vang
	- Dạo chơi chăm sóc cây, nhặt lá rụng 
- TC: Tìm bạn 

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Bài tổng hợp: Bật, đi, ném, chạy
VĐT: Chân, tay (L1)

- Khám phá xã hội: Bé tìm hiểu về trường tiểu học.

	- Thể dục giờ học:  Bài tổng hợp: Bật, đi, ném, chạy
VĐT: Chân, tay (L2)

- Tạo hình: Vẽ, tô màu trường tiểu học (trang 35)


	- Làm quen với toán: Sắp xếp theo quy tắc (trg 42)

	- Giáo dục âm nhạc: Bài hát “Cháu vẫn nhớ trường Mầm non” (L1)

- Phát triển ngôn ngữ: Kể chuyện theo đồ vật “Đồ dùng học tập của học sinh lớp 1”
	- Giáo dục âm nhạc: Bài hát “Cháu vẫn nhớ trường Mầm non” (L2)

- Làm quen chữ viết: V, R (tiết 1)


	Hoạt  động vui chơi
	* PV: Chơi Cô giáo, học sinh.                   

* XD: Xây trường tiểu học.

* HT: Sao chép từ theo chủ đề. Viết tên trẻ, tên cha mẹ, số nhà, số điện thoại của bé; Chơi trò chơi với máy tính.

* TV: Xem tranh truyện có chữ to về trường tiểu học.

* NT: Vẽ trường tiểu học. Tô màu, làm album đồ dùng học tập của học sinh lớp một.

* TN: Chơi với nước. 



	Hoạt động chiều
	- HDTC:  Tiếng trống vang

- Thể dục nhịp điệu
	- TTVS: Lau bàn ghế 

- Làm quen Tiếng Anh


	- Thể dục nhịp điệu 

- Hoạt động phòng máy
	- NHNL : Mừng sinh nhật Bác

- Làm quen Tiếng Anh


	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.



	Nêu gương

Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


Chủ đề: TRƯỜNG TIỂU HỌC (Tuần 2)
Chủ đề nhánh: BÉ CHUẨN BỊ ĐỂ ĐI HỌC LỚP MỘT
Thời gian: Từ 19/5/2025 -> 23/5/2025
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng theo lời bài hát.
	- TDS: Tập kết hợp bài hát “Cháu vẫn nhớ Trường mầm Non”


	
	- Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút (MT31)
	- Rèn luyện thói quen làm việc đến nơi đến chốn.

- Rèn luyện nề nếp học tập, tập trung chú ý các hoạt động có chủ đích.
	- TDGH: Bài tập tổng hợp: Bật, đi, ném, chạy  theo trò chơi “Ai nhanh hơn”

- TCVĐ: Đuổi bắt; Rồng rắn lên mây


	
	- Làm quen một số thao tác trong việc chế biến món ăn, thức uống đơn giản (MT33)
	- Biết cách chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản thông qua hoạt động bé tập làm nội trợ.
	* Nhận biết:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	
	- Biết phối hợp cùng bạn và thực hiện một số thao tác, kỹ năng trong lao động tập thể (MT41)
	- Biết phối hợp cùng bạn trong lao động tập thể như: lau rửa, sắp xếp kệ, đồ dùng đồ chơi, đồ dùng học tập gọn gàng, đúng nơi quy định, sắp xếp bàn ghế, nệm gối, phơi khăn, phơi ca…


	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- TTVS: Lau bàn ghế

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Không đến gần người đang hút thuốc lá (MT48)
	- Biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người đang hút thuốc.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết được một số thông tin quan trọng về trường tiểu học (MT74)
	- Biết được một số thông tin quan trọng về trường tiểu học như: địa chỉ, tên trường, đặc điểm phòng học, dụng cụ, đồ dùng học tập…
	- HĐKP: LQ với 1 số đồ dùng học tập của học sinh lớp 1.
- HĐNT: Quan sát cây nhãn, cây trầu bà, cây si; Thử nghiệm “Những viên nước đá nổi” 

	
	- Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự (MT65)
	- Bé gọi tên được các ngày trong tuần theo thứ tự, biết được ngày đi học, đi làm, ngày nghỉ cuối tuần.
	- LQVT: Nhận biết các ngày trong tuần (trang 44)
- HĐVC:
* HT: Chơi trúc xanh, tranh bù chỗ thiếu, ngôi nhà toán học, ai thông minh hơn, sao chép từ.

* Trò chơi với máy tính : Tìm cặp hình giống nhau


	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Không nói tục, chửi bậy (MT109)
	- Biết nói tục chửi bậy là không tốt, không ngoan.

- Có thái độ không đồng tình như: Nhắc bạn bạn không được chưởi bậy, nói tục – xấu lắm, hoặc thưa cô khi có bạn chửi bậy…
	- LQVH: Thơ “Bé vào lớp 1”



	
	- “Đọc” theo truyện tranh đã biết (MT115)
	- Xem và đọc các loại sách khác nhau.

- Đọc truyện qua tranh vẽ.
	- HĐVC: 
* TV: Xem allbum, tranh truyện về chủ đề


	
	- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (MT120)
	- Làm quen với các chữ cái trong bằng chữ cái tiếng việt.

- Nhận dạng một số chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Phân biệt chữ cái và chữ số.
	- LQCV: V, R (tiết 2, 3)


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Cư xử đúng mực với mọi người (MT155)
	- Biết cách giao tiếp, hành động đúng mực với mọi người xung quanh.
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐChiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần



	
	- Biết được khả năng và sở thích của bạn bè và người thân (MT157)
	- Nhận biết khả năng, sở thích của người thân, bạn bè.

- Nói được sở thích và khả năng của người thân.
	- HĐVC:
* PV: Bán đồ dùng học tập; Gia đình                
* XD: Xây trường tiểu học (hoàn chỉnh)   
* TN: Chăm sóc cây


	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình (MT171)
	- Vẽ, xé dán, nặn một số sản phẩm tạo hình theo đề tài, theo ý thích.

- Nói lên ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình.
	- TH: Vẽ đồ dùng học tập (trang 34)

- HĐVC:
* NT: Làm album đồ dùng học tập.



	
	- Thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau (MT172)
	- Vận động minh họa sáng tạo một số bài hát.

- Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (Một câu hoặc một đoạn).

- Tạo âm thanh nhạc cụ, tiếng gió, tiếng suối chảy…


	- GDÂN: Bài hát “Em yêu trường em”


HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 2

Chủ đề nhánh: BÉ CHUẨN BỊ ĐỂ ĐI HỌC LỚP MỘT
Thời gian: Từ 19/5/2025 -> 23/5/2025
	Hoạt động
	     Thứ hai

(19/5/2025)
	Thứ ba

(20/5/2025)
	Thứ tư (21/5/2025)
	Thứ năm

(22/5/2025)
	Thứ sáu

(23/5/2025)

	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về những gì cần thiết để bước vào lớp 1.

- Trao đổi với phụ huynh chuẩn bị những gì cho bé để vào lớp 1.

- Cháu chơi ở các góc.

	TD

sáng
	- Tập kết hợp bài hát “Cháu vẫn nhớ Trường mầm Non”.



	Điểm danh
	 - Trẻ tự phát hiện trẻ vắng trong tổ, cô cập nhật vào sổ theo dõi.

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây nhãn 

- TC: Đuổi bắt
	- Quan sát cây trầu bà

- TC: Bắt vịt con
	- Thí nghiệm “Những viên nước đá nổi” 

- TC: Đuổi bắt
	- Quan sát cây si

- TC: Bắt vịt con
	- Dạo chơi chăm sóc cây, nhặt lá rụng 

- TC: Đuổi bắt

	Hoạt động chung
	- Thể dục giờ học:  Bài tập tổng hợp: Bật, đi, ném, chạy  theo trò chơi “Ai nhanh hơn” (L1)

VĐT: Chân, tay 
- Khám phá xã hội: Làm quen với 1 số đồ dùng học tập của học sinh lớp 1.
	- Thể dục giờ học:  Bài tập tổng hợp: Bật, đi, ném, chạy  theo trò chơi “Ai nhanh hơn” (L2)

VĐT: Chân, tay
- Tạo hình: Vẽ đồ dùng học tập (trang 34)
	- Làm quen với toán: Nhận biết các ngày trong tuần (trang 44)
- Làm quen chữ viết: V, R (tiết 2)

	- Giáo dục âm nhạc: Bài hát “Em yêu trường em” (L1)

- LQVH: Thơ “Bé vào lớp 1”

 
	- Giáo dục âm nhạc: Bài hát “Em yêu trường em” (L2)

- Làm quen chữ viết: V, R (tiết 3)


	Hoạt  động vui chơi
	* PV: Bán đồ dùng học tập; Gia đình 

         - BTLNT: Cách nhặt rau muống 

* XD: Xây trường tiểu học (hoàn chỉnh)

* HT: Chơi trúc xanh, tranh bù chỗ thiếu, ngôi nhà toán học, ai thông minh hơn, sao chép từ.

         - Trò chơi với máy tính : Tìm cặp hình giống nhau

* TV: Xem tranh truyện có chữ to về trường tiểu học.

* NT: Làm album đồ dùng học tập.

* TN: Chăm sóc cây 

	Hoạt động chiều
	- HDTC:  Bắt vịt con

- Thể dục nhịp điệu
	- TTVS: Ôn thao tác “Lau bàn ghế”
- Làm quen Tiếng Anh
	- Thể dục nhịp điệu
- Hoạt động phòng máy
	- THNTH: Chơi theo chủ đề

- Làm quen Tiếng Anh


	- Tổng vệ sinh, sinh nhật bé



	Nêu gương

Trả trẻ
	- Nhắc trẻ làm vệ sinh chuẩn bị thực hiện giờ nêu gương.

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày trẻ đã thực hiện. Trao đổi với phụ huynh.


	Ngày  …    tháng …   năm 2025

PHT duyệt


	Ngày 28 tháng 4 năm 2025

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Thuỳ Linh




TRƯỜNG TIỂU HỌC


2 tuần, từ: 12/5/2025 -> 16/5/2025
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